
1 CC01 Trần Phước Bình 22/09/1992 Bình Thuận Nam Kinh 5.0 năm chấm không Đạt

2 CC02 Nguyễn Minh Chung 02/04/1989 Bình Thuận Nam Kinh 6.0 sáu chấm không Đạt

3 CC03 Đặng Vũ Trường Giang 28/05/1995 Bình Thuận Nam Kinh 6.0 sáu chấm không Đạt

4 CC04 Lê Trung Hiếu 10/06/1987 Bình Thuận Nam Kinh 5.0 năm chấm không Đạt

5 CC05 Trần Việt Hùng 21/09/1989 Bình Thuận Nam Kinh 6.0 sáu chấm không Đạt

6 CC06 Lê Đăng Khoa 10/08/1986 Bình Thuận Nam Kinh 8.0 tám chấm không Đạt

7 CC07 Trần Chí Linh 18/11/1995 Bình Thuận Nam Kinh 6.5 sáu chấm năm Đạt

8 CC08 Trần Công Minh 16/05/1996 Bình Thuận Nam Kinh 6.5 sáu chấm năm Đạt

9 CC09 Nguyễn Trần Duy Phúc 01/02/1985 Bình Thuận Nam Kinh 7.5 bảy chấm năm Đạt

10 CC10 Nguyễn Quang Phương 13/05/1993 Bình Thuận Nam Kinh 6.5 sáu chấm năm Đạt

11 CC11 Trần Đỗ Duy Quang 17/04/1989 Bình Thuận Nam Kinh 9.0 chín chấm không Đạt

12 CC12 Nguyễn Thế Thạnh 05/04/1986 Bình Thuận Nam Kinh 5.0 năm chấm không Đạt
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13 CC13 Nguyễn Ngọc Thiên 06/11/1994 Bình Thuận Nam Kinh 6.0 sáu chấm không Đạt

14 CC14 Phạm Nguyên Thống 24/12/1983 Bình Thuận Nam Kinh 7.0 bảy chấm không Đạt

15 CC15 Lê Đình Trí 26/04/1993 Bình Thuận Nam Kinh 6.0 sáu chấm không Đạt

16 CC16 Nguyễn Minh Tuấn 23/01/1977 Bình Thuận Nam Kinh 7.5 bảy chấm năm Đạt

17 CC17 Huỳnh Anh Tuấn 15/12/1983 Bình Thuận Nam Kinh 6.5 sáu chấm năm Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 17

Tổng số thí sinh có dự thi 17

Tổng số thí sinh vắng thi 0

Tổng số thí sinh thi đạt 17

Tổng số thí sinh thi không đạt 0

100.0%

0.0%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Danh sách này có 17 thí sinh.

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt
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